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(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16)

Tổng diện tích (1+2)              99.29 15.62      19.04 1.47        10.96   13.07   18.75   1.05     8.60     4.44     2.02     0.04     

1 Đất nông nghiệp NNP              87.55 10.80  17.82   1.45        8.04     12.92   17.25   1.05     7.49     4.44     2.02     0.04     

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.66              0.20    1.50     0.10        0.30     -       0.23     -       1.12     -       0.21     -       

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 83.89            10.60  16.32   1.35        7.74     12.92   17.02   1.05     6.37     4.44     1.81     0.04     

2 Đất phi nông nghiệp PNN              11.74      4.82       1.22         0.02       2.92       0.15       1.50          -         1.11          -            -            -   

1.1 Đất phát triển hạ tầng DHT 5.49              4.48    0.16     -         0.47     -       0.38     -       -       -       -       -       

Đất giao thông DGT 1.03             0.17    0.12    -         0.47    -      0.27    -      -      -      -      -      

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 0.15             -     0.04    -         -      -      0.11    -      -      -      -      -      

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa… NTD 4.31             4.31    -      -         -      -      -      -      -      -      -      -      

1.2 Đất ở tại nông thôn ONT 1.11              -      -       -         -       -       -       -       1.11     -       -       -       

1.3 Đất ở tại đô thị ODT 5.14              0.34    1.06     0.02        2.45     0.15     1.12     -       -       -       -       -       
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